UBMTTQ TỈNH, THÀNH PHỐ........................................


     
                                                                                 



Mẫu số 1
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 NHIỆM KỲ 2016-2021
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN CẤP
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU PHÂN BỔ GIỚI THIỆU
	THÀNH PHẦN
	CƠ CẤU KẾT HỢP
	TỔNG SỐ NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ

	CẤP TỈNH
	
	
	Chuyên trách Đảng
	Chính quyền
	Chuyên trách MT
	Tổ chức thành viên MT
	Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
	Tôn giáo
	Nữ
	Tỷ lệ
	Dân tộc
	Tỷ lệ
	Trẻ tuổi
	Tỷ lệ
	Ngoài Đảng
	Tỷ lệ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:

- Chính quyền bao gồm: 

        + Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

        + Các Sở, Ban, Phòng trực thuộc UBND


	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, THÀNH PHỐ…….
(ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)


UBMTTQ TỈNH, THÀNH PHỐ........................................


     
                                                                                                                                                Mẫu số 2
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 NHIỆM KỲ 2016-2021
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN CẤP
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU DO HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG GIỚI THIỆU
	THÀNH PHẦN
	CƠ CẤU KẾT HỢP
	
	TỔNG SỐ NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ

	CẤP TỈNH
	
	
	Chuyên trách Đảng
	Chính quyền
	Chuyên trách MT
	Tổ chức thành viên MT
	Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
	Tôn giáo
	Nữ
	Tỷ lệ
	Dân tộc
	Tỷ lệ
	Trẻ tuổi
	Tỷ lệ
	Ngoài Đảng
	Tỷ lệ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:

- Chính quyền bao gồm: 

        + Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

        + Các Sở, Ban, Phòng trực thuộc UBND


	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, THÀNH PHỐ…….
(ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)


UBMTTQ TỈNH, THÀNH PHỐ........................................



     
                                                                                                                      Mẫu số 3
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 NHIỆM KỲ 2016-2021
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN CẤP
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU DO HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG GIỚI THIỆU
	THÀNH PHẦN
	CƠ CẤU KẾT HỢP
	
	TỔNG SỐ NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ

	CẤP TỈNH
	
	
	Chuyên trách Đảng
	Chính quyền
	Chuyên trách MT
	Tổ chức thành viên MT
	Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
	Tôn giáo
	Nữ
	Tỷ lệ
	Dân tộc
	Tỷ lệ
	Trẻ tuổi
	Tỷ lệ
	Ngoài Đảng
	Tỷ lệ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:

- Chính quyền bao gồm: 

        + Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

        + Các Sở, Ban, Phòng trực thuộc UBND


	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, THÀNH PHỐ…….
(ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)


UBMTTQ TỈNH, THÀNH PHỐ........................................



     
                                                                                                                     Mẫu số 4
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ SỐ ĐẠI BIỂU TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 NHIỆM KỲ 2016-2021
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN CẤP
	TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
	TỔNG SỐ 

ĐẠI BIỂU TRÚNG CỬ
	THÀNH PHẦN
	CƠ CẤU KẾT HỢP
	
	TỔNG SỐ NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ

	CẤP TỈNH
	
	
	Chuyên trách Đảng
	Chính quyền
	Chuyên trách MT
	Tổ chức thành viên MT
	Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
	Tôn giáo
	Nữ
	Tỷ lệ
	Dân tộc
	Tỷ lệ
	Trẻ tuổi
	Tỷ lệ
	Ngoài Đảng
	Tỷ lệ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP HUYỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CẤP XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:

- Chính quyền bao gồm: 

        + Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

        + Các Sở, Ban, Phòng trực thuộc UBND


	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, THÀNH PHỐ…….
(ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ)


1

